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	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy Tên bài dạy
	Kiến thức cần đạt
	Nội dung điều chỉnh
	ĐDDH

	1
	1
	-Học hát: Mái trường mến yêu.
	- Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát, cảm nhận được tính chất tình cảm của bài hát.
	
	Đàn organ

Máy hát, loa

	2
	2
	-Tập đọc nhạc: TĐN số 1.


	-Đọc đúng tên nốt và giai điệu bài tập đọc nhạc kết hợp gõ nhịp.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát, loa

	3
	3
	-Ôn tập Tập đọc nhạc số 1.

-Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng.
	-Hát và đọc nhạc thuần thục  kết hợp gõ phách..

-Biết được cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ  Hoàng Việt.
	
	Đàn organ

Máy hát, loa

	4
	4
	-Học hát: Bài Lí cây đa.
	-Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	5
	5
	-Nhạc lí: Nhịp 4/4.

-Tập đọc nhạc: TĐN số 2.
	-Nắm được nhịp 4/4.

-Đọc đúng tên nốt và giai điệu bài tập đọc nhạc kết hợp gõ nhịp. 
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	6
	6
	-Tập đọc nhạc: TĐN số 3.

-Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây.
	-Hiểu nhịp lấy đà.

-Đọc thuần thục TĐN.

-Nhận biết được các nhạc cụ phương Tây.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát, loa

	7


	7


	 -Ôn tập giữa kỳ
	-Hướng dẫn kĩ năng thực hành biểu diễn cho học sinh.

-Hình thành bản lĩnh tự tin cho học sinh.
	
	Nhạc nền. loa



	8
	8
	 -Kiểm tra giữa kỳ
	-Đánh giá kết quả học tập và vân dụng thực hành của học sinh một cách công bằng nhất.
	
	Nhạc nền, loa 

	9
	9
	-Học hát: Chúng em cần hoà bình.

	 -Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát. Cảm nhận được sắc thái nhạc hành khúc.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	10
	10
	-Tập đọc nhạc: TĐN số 4
	-Đọc đúng tên nốt và giai điệu bài tập đọc nhạc kết hợp gõ nhịp
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	11
	11
	-Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4

-Âm nhạc thường thức: Nhạc  sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa.
	-Hát và đọc nhạc thuần thục kết hợp gõ đệm.

-Hiểu được cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	12
	12
	-Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca.
	-Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	13
	13
	-Ôn tập bài hát: Bài Khúc hát chim sơn ca.
-Nhạc lí: Cung và nửa cung – Dấu hoá.
	-Hát thuần thục bài hát.

-Hiểu được cung, nữa cung. Nhận biết được dấu hóa, ý nghĩa các dấu hóa.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	14
	14
	-Tập đọc nhạc: TĐN số 5.


	-Đọc đúng tên nốt và giai điệu bài tập đọc nhạc kết hợp gõ nhịp.


	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	15-16
	15-16
	 -Ôn tập, kiểm tra cuối kỳ
	-Hướng dẫn kĩ năng thực hành biểu diễn cho học sinh.

-Hình thành sự sáng tạo và tự tin cho học sinh.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát, loa

	17
	17
	Kiểm tra cuối kỳ
	Đánh giá kết quả học tập và vân dụng thực hành của học sinh một cách công bằng nhất.
	
	

	18
	18
	-ANTT: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven.
	-Biết sơ lược về nhạc sĩ Bét-tô-ven
	
	Đàn organ. Máy hát, loa

	19
	19
	-Học hát: Bài Đi cắt lúa.

-Nhạc lí: Sơ lược về quãng.
	- Hát đúng giai điệu và lời ca.

- Nhận biết và gọi được tên quãng.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	20
	20
	-Tập đọc nhạc: TĐN số 6.
	-Đọc đúng tên nốt và giai điệu bài tập đọc nhạc kết hợp gõ nhịp.


	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	21
	21
	-Tập đọc nhạc số 6.

 -Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát.
	-Hát và đọc nhạc thuần thục  kết hợp gõ đệm.

-Biết được một số thể loại bài hát.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	22
	22
	-Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa.
	-Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát.


	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	23
	23
	- Tập đọc nhạc: TĐN số 7.
	-Đọc đúng tên nốt và giai điệu bài tập đọc nhạc kết hợp gõ nhịp.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	24
	24
	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7.

- Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam.
	-Đọc đúng tên nốt và giai điệu bài tập đọc nhạc kết hợp gõ nhịp. 

-Nêu được tên tác giả và một số bài hát thiếu nhi quen thuộc.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	25
	25
	 -Ôn tập 


	-Hướng dẫn kĩ năng thực hành biểu diễn cho học sinh.

 -Hình thành bản lĩnh tự tin cho học sinh.

-Hướng dẫn tự làm đạo cụ biểu diễn.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát, loa

	26
	26
	-Kiểm tra giữa kỳ
	-Đánh giá kết quả học tập và vân dụng thực hành của học sinh một cách công bằng nhất
	
	Đàn organ

Máy hát, loa

	27
	27
	- Học hát: Bài Ca-chiu-sa.
	Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát. Cảm nhận được tính chất nhạc hành khúc.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát, loa

	28
	28
	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8.

- Nhạc lí: Gam trưởng – giọng trưởng.


	- Đọc nhạc  thuần thục kết hợp gõ phách .

- Biết được khái niệm gam trưởng, giọng trưởng và công thức cấu tạo.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	29
	29
	- Âm nhạc thường thức: Nhạc  sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi.
	-Hiểu được cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Huy Du.
	
	

	30
	30
	- Ôn tập
	-Hướng dẫn kĩ năng thực hành biểu diễn cho học sinh.

-Hình thành bản lĩnh tự tin cho học sinh.

-Hướng dẫn tự làm đạo cụ biểu diễn.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát, loa

	31
	31
	-Ôn tập
	-Hướng dẫn kĩ năng thực hành biểu diễn cho học sinh.

-Hình thành bản lĩnh tự tin cho học sinh.

-Hướng dẫn tự làm đạo cụ biểu diễn.
	
	Đàn organ

Máy hát, loa

	32
	32
	Kiểm tra cuối kỳ
	 -Đánh giá kết quả học tập và vân dụng thực hành của học sinh một cách công bằng nhất.
	
	Đàn organ

Máy hát, loa

	33
	33
	      -  - Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè      -   
	-Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	34
	34
	- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 9.
	-Hát thuần thục bài hát.

Đọc đúng bài TĐN kết hợp gõ phách 
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát

	35
	35
	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người.
	-Đọc đúng bài TĐN kết hợp gõ phách .

-Nêu được tên 1 số bài dân ca.
	
	Máy chiếu. Đàn organ. Máy hát
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